
HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 

BÀI 5: ÔN TẬP CHƯƠNG 7 

Luyện tập: 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Quan sát các chứ cái H A N O I và xác định 

đúng sai cho các phát biểu sau: 

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa 

có tâm đối xứng 

 b) Chữ A là hình có trục đối xứng, vừa 

không có tâm đối xứng 

c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm 

đối xứng 

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng, vừa 

có tâm đối xứng 

e) Chữ I là hình có trục đối xứng, và không 

có tâm đối xứng 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Câu 1: Các đường nét đứt ở mỗi hình bên 

dưới có phải là trục đối xứng không? 

 

Câu 2: Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi 

tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được 

nhận đường nét đứt là trục đối xứng 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

 

 

a) Đúng 

 

b) Đúng 

 

c) Đúng 

 

d) Đúng 

 

e) Sai 

 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Câu 1: 

Đường nét đứt ở hình a và d là trục 

đối xứng. Hai đường ở hình b và c 

còn lại không phải là trục đối xứng 

của hình 

 

 

 

 

 

Câu 2: 

HS tô màu vào các ô được đánh dấu 



 

Câu 3: Hình nào sau đây có tâm đối xứng? 

Hình nào vừa có tâm đối xứng vừa có trục 

đối xứng? 

 

 

 

Câu 3: 

Hình b có trục đối xứng. Hình a vừa 

có tâm đối xứng, vừa có trục đối 

xứng 

 

 

  



SỐ VÀ ĐẠI SỐ 

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN 

BÀI 1: SỐ NGUYÊN ÂM VÀ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 

1. Làm quen với số nguyên âm 

 

 

 

2. Tập hợp số nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số. 



 

4. Số đối của số nguyên. 

 

 

Luyện tập: Làm bài 1, 2, 3, 4, 6 SGK tập 1 trang 54, 55.  



CHƯƠNG 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 

BÀI 3: BIỂU ĐỒ CỘT- BIỂU ĐỒ CỘT KÉP 

1. Ôn tập biểu đồ cột. 

Ngoài việc thể hiện dữ liệu bằng biểu đồ tranh (thường gây tốn thời gian và khó thực hiện), 

chúng ta còn một cách khác để biểu thị dữ liệu: Vẽ các cột có chiều rộng không đổi, cách đều 

nhau và có chiều cao đại diện cho số liệu đã cho. Biểu đồ như vậy gọi là biểu đồ cột. 

Ví dụ:  

Từ bảng số liệu sau: 

 
Ta có được biều đồ cột như sau: 

 
2. Đọc biểu đồ cột. 

 
Ví dụ: 

Từ biểu đồ cột: 

 
 

 

 



Ta có bảng thống kê sau: 

 
3. Vẽ biểu đồ cột. 

 
Ví dụ: 

Từ bảng số liệu chi phí sinh hoạt trong một tháng của gia đình bạn Mai: 

 
Ta vẽ được biểu đồ cột như sau: 

 

Luyện tập: Làm bài 1, 2 SGK tập 1 trang 121. 


